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VN - INDEX 1,223.81  -1.18%

HNX - INDEX 251.86  -1.66%

DOWN JONES INDUS 34,907.11  0.96%

EURO STOXX 50 PR 4,280.85  1.36%

CSI 300 INDEX 3,732.97  -0.01%

SJC (Ng.đ/Lượng) 68.550  -0.07%

Quốc tế (USD/Oz) 1,910.6  0.14%

USD/VND (BQ LNH) 24.036  0.10%

DXY 105.04  0.30%

EUR/USD 1.0639  -0.89%

USD/JPY 147.51  0.23%

USD/CNY 7.2780  0.09%

Dầu thô WTI (USD/th) 90.72  2.06%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 15/09/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Agribank và Vietcombank giảm lãi suất huy động từ ngày 14/9, xuống mức

thấp lịch sử

▪ Lãi suất huy động đã giảm mạnh, có thể cuối năm hoặc đầu năm 2024

NHNN mới giảm tiếp lãi suất điều hành

▪ Nghịch lý thừa tiền và giải pháp của các ngân hàng

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Việt Nam đang dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng trưởng kinh tế số, hướng tới

năm 2030 đạt 30% GDP

▪ Doanh nghiệp có vốn Nhà nước nắm giữ 3,8 triệu tỷ đồng, chiếm 60% tổng

vốn toàn nền kinh tế

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất lên mức cao kỷ lục

▪ Nhật Bản hướng tới các chính sách kinh tế 'táo bạo' sau cải tổ nội các

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0.58%, đạt mốc 105.35. USD tăng lên mức cao nhất trong

6 tháng qua do dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan vượt mong đợi.

➢ Giá vàng thế giới rạng sáng nay ổn định tăng 2.4 USD lên 1,910.6 USD/ounce. Giá vàng tiếp

tục vật lộn để đứng vững khi báo cáo mới nhất cho thấy lạm phát giá sản xuất và doanh số

bán lẻ tăng mạnh.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI tăng 1.9% lên 90.16 USD/thùng. Giá đầu tăng mạnh do kỳ vọng

nguồn cung khan hiếm ngày càng tăng.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 9/2023
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Giá vàng - Tháng 9/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Agribank và Vietcombank giảm

lãi suất huy động từ ngày 14/9,

xuống mức thấp lịch sử

Agribank vừa công bố biểu lãi suất (LS) huy động mới từ 14/9, 0,2-0,3 điểm %

LS huy động tại nhiều kỳ hạn. Cùng với Agribank, Vietcombank cập nhật biểu LS

huy động mới, giảm khá mạnh từ 14/9. Với việc điều chỉnh trên, cả Agribank và

Vietcombank đều đã đưa LS huy động 12 tháng xuống 5,5%/năm, ngang mức

thấp lịch sử ghi nhận trong giai đoạn Covid-19. VietinBank và BIDV vẫn chưa

công bố biểu LS huy động mới và đang niêm yết các kỳ hạn này ở mức

5,8%/năm. Agribank và Vietcombank là 2 ngân hàng (NH) có mạng lưới giao

dịch lớn nhất Việt Nam (VN) với các phòng giao dịch phủ khắp các địa phương

trên cả nước. Đây cũng là những NH có quy mô tiền gửi khách hàng lớn nhất hệ

thống… Theo giới chuyên gia, đà giảm của LS huy động tiếp tục được thúc đẩy

bởi tình trạng dư thừa thanh khoản hệ thống, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng

vẫn diễn ra rất chậm. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã yêu cầu các ngân hàng 

thương mại (NHTM) giảm thêm mặt bằng LS cho vay 1,5-2% trong tháng 8. LS

huy động duy trì đà giảm kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho LS cho vay tiếp tục giảm

từ nay tới cuối năm. Dù vậy, với việc lạm phát có dấu hiệu tăng trở lại cùng rủi ro

tỷ giá lớn hơn, BVSC cho rằng, mặt bằng LS thời gian tới có thể sẽ giảm chậm

hơn sv các tháng vừa qua. Ngoài ra, hiện mặt bằng LS điều hành và LS huy

động đều đã giảm gần tới mức thấp nhất trong giai đoạn đại dịch Covid-19, dư

địa giảm LS điều hành và huy động sẽ không còn lớn.
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Lãi suất huy động đã giảm mạnh, 

có thể cuối năm hoặc đầu năm 

2024 NHNN mới giảm tiếp lãi suất 

điều hành

Trong tháng 8, mặt bằng LS cho vay đã giảm mạnh. Theo VDSC, LS huy động

các kỳ hạn của nhóm NH quốc doanh 30-50 điểm cơ bản (bps) trong tháng 8,

trong khi nhóm NH tư nhân 50-100 bps. Tính từ đầu năm đến nay, LS huy

động đã 150-250 bps, tùy kỳ hạn và như vậy đã giảm sâu hơn mức giảm LS

điều hành của NHNN. Dự báo nhịp giảm mạnh của mặt bằng LS trong tháng 8

sẽ kích hoạt tiếp đà giảm LS cho vay, từ đó giúp tăng trưởng tín dụng cải thiện

trong các tháng tới. LS huy động đã giảm mạnh, cùng với yếu tố lạm phát nguy

cơ tăng trở lại, NHNN nhiều khả năng sẽ không giảm LS điều hành trong Q.III… 

MBKE dự báo, NHNN sẽ giữ nguyên LS thay vì cắt giảm thêm do rủi ro về áp

lực tỷ giá trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Ngoài ra, NHNN lo ngại việc

phụ thuộc quá nhiều vào chính sách tiền tệ nới lỏng có thể dẫn tới nợ xấu cao

hơn và bất ổn hệ thống NH trong dài hạn. Tuy nhiên, NHNN vẫn sẽ hạ trần LS

huy động thêm 25 bps trước cuối năm. Việc cắt giảm LS huy động nhằm mục

đích giảm chi phí vốn của các NH để LS cho vay có thể giảm bớt hơn nữa nhằm

hỗ trợ nền kinh tế (KT). Theo dự báo của Yuanta VN, NHNN có thể tiếp tục giảm

LS điều hành thêm 50 bps vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Nếu NHNN

ban hành mức giảm LS điều hành thêm 50 bps, dự báo 4 NHTM cổ phần Nhà

nước sẽ điều chỉnh LS tiền gửi kỳ hạn 12 tháng xuống 6%/năm hoặc thấp hơn.
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Nghịch lý thừa tiền và giải pháp

của các ngân hàng

Trong khi ngành NH đang thừa tiền và khó khăn giải ngân vốn đầu ra, 1 nghịch

lý đang diễn ra là nhiều doanh nghiệp (DN) trong nền KT vẫn trong cảnh “khát

vốn trầm trọng”. Là 1 tổ chức kinh doanh vì lợi nhuận, NH muốn tối ưu hóa khả

năng sinh lời và hiệu quả sử dụng vốn, không thể để tiền “chết” 1 cách vô nghĩa. 

Tuy nhiên, với chức năng trung gian tín dụng và là thực thể kinh doanh đặt kiểm

soát rủi ro lên hàng đầu, các NH trong giai đoạn KT tăng trưởng tích cực càng

cho vay mạnh mẽ bao nhiêu, thì khi KT khó khăn lại càng có xu hướng kiểm

soát chặt chẽ các khoản vay bấy nhiêu. Trong bối cảnh triển vọng KT vẫn ảm

đạm, tiềm ẩn rủi ro cao, NH dù thừa tiền nhưng không muốn phải đẩy vốn ra

bằng mọi giá là điều dễ hiểu. Ngoài giải pháp liên tục giảm LS huy động đầu vào

thời gian qua để tiết giảm chi phí vốn, NH tích cực mua lại trước hạn các trái

phiếu đã phát hành trong giai đoạn trước, nhằm cơ cấu lại kỳ hạn hợp lý hơn,

nhất là trong bối cảnh LS đã giảm về mức thấp như hiện nay. Ngoài ra, với tình

hình thị trường trái phiếu DN có dấu hiệu khởi sắc trở lại, NH có thể tăng cường

đầu tư vào kênh này để hóa giải bài toán đầu ra. Thực tế có 1 số NH nhanh

chóng triển khai các chương trình cho vay ưu đãi LS thấp dành cho khách hàng

vay vốn để trả nợ tại NH khác. Với nguồn vốn đang dư thừa, NH tăng cường lướt

sóng ngoại tệ trong thời gian gần đây, trong bối cảnh tỷ giá đang biến động trở

lại cùng với chênh lệch LS USD-VND trên thị trường liên NH vẫn đang mở rộng.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

 23,400

 23,600

 23,800

 24,000

 24,200

 24,400

 24,600

15/8 17/8 21/8 23/8 25/8 29/8 31/8 06/9 08/9 12/9 14/9 18/9 20/9 22/9 26/9 28/9 29/8 31/8

Tỷ giá liên ngân hàng tháng 9/2023

Thị trường tự do  STB  NHTM  BQ LNH

14-15%

BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT

0.16%
0.36% 0.53%

1.05%

4.79%

6.37%

7.20%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

Qua đêm 1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng 

Ngày áp dụng 

12/9/2023

-0.5%

-0.2%

1.1%

1.4%

2.3%
4.4%

4.75%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

Tăng trưởng huy động của Ngành 

-0.50%

0.85%
2.58%

3.03%
3.27%

4.72%

4.30%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

Tăng trưởng cho vay của Ngành



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Việt Nam đang dẫn đầu ASEAN

về tốc độ tăng trưởng kinh tế số,

hướng tới 2030 đạt 30% GDP

Bộ Thông tin và Truyền thông ước tính, tỷ lệ đóng góp của kinh tế số (KTS) trong

GDP đã tăng từ 11,91% trong 2021 lên 14,26% trong 2022 và 6 tháng đầu năm

2023 đạt #15%. Chiến lược quốc gia về phát triển KTS, xã hội số đến 2025, định

hướng đến 2030 đã đặt ra mục tiêu đến 2025, tỷ trọng KTS đạt tối thiểu 20%

GDP, đến 2030 đạt tối thiểu 30%. Trong đó KTS của từng ngành, lĩnh vực 2025

đạt tối thiểu 10%, đến 2030 đạt tối thiểu 20%. Để đạt được mục tiêu KTS chiếm

tối thiểu 20% vào 2025, KTS phải tăng trưởng 3-4 lần tăng trưởng GDP. “Đây là

1 nhiệm vụ khó khăn, thách thức, cần có giải pháp đột phá mới có thể đạt

được”… Nhắc lại mục tiêu quốc gia về KTS, Trưởng ban KT Trung ương cho

biết, VN đã đặt mục tiêu vào 2025 KTS sẽ chiếm 20% GDP và tăng lên 30% vào

2030. Báo cáo thường niên KTS e-Connomy SEA do Google và Temasek

nghiên cứu công bố tốc độ tăng trưởng KTS VN 2022 là 28%, dẫn đầu trong các

quốc gia ASEAN. Năm 2022 có hơn 1.400 DN công nghệ số VN có doanh thu từ

thị trường nước ngoài, #20% sv 2021. Hạ tầng số được tăng cường đầu tư,

nhiều nền tảng số tiếp tục được phát triển. 60 nền tảng, ứng dụng di động phục

vụ người dân của VN có trên 1 triệu người dùng hàng tháng, #10% sv kỳ 2022.

Tổng số lượng người dùng hàng tháng trên các ứng dụng di động VN trong 6

tháng đầu năm 2023 vượt mức 500 triệu, #16% sv cùng kỳ 2022. 
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Doanh nghiệp có vốn Nhà nước

nắm giữ 3,8 triệu tỷ đồng, chiếm

60% tổng vốn toàn nền kinh tế

Sáng 14/9, báo cáo tại Hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh

nghiệp Nhà nước (DNNN) trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản

xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, cả nước

có gần 680 DNNN, trong đó, 478 DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ,

chiếm #6% số DN cả nước và 198 DN do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối,

chiếm #2,4%. Tuy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trên tổng số DN nhưng khu vực này

nắm lượng tài sản rất lớn lên tới hơn 3,8 triệu tỷ đồng gồm 1,7 triệu tỷ đồng vốn

Nhà nước đầu tư. Riêng 478 DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với

tổng vốn trên 1,55 triệu tỷ đồng, chiếm #7% tổng tài sản và 10% vốn chủ sở

hữu, chiếm #25,78% tổng vốn sản xuất, kinh doanh và 23,4% giá trị tài sản cố

định và đầu tư tài chính dài hạn của toàn bộ DN cả nước. Trong đó, tuy chỉ

chiếm hơn 10% về số lượng nhưng khối công ty mẹ tập đoàn-tổng công ty lại

nắm giữ 92% tổng tài sản, 93% tổng doanh thu và 92% lợi nhuận trước thuế của

toàn bộ DNNN. DNNN đóng vai trò chi phối, chủ đạo trong những ngành, lĩnh

vực quan trọng, thiết yếu của nền KT. Trong lĩnh vực năng lượng, các nhà máy

điện của EVN, TKV, PVN cung cấp #87% sản lượng điện cho xã hội.
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Ngân hàng Trung ương châu Âu

tăng lãi suất lên mức cao kỷ lục

Ngày 14/9, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng LS chủ chốt lên mức

cao kỷ lục và báo hiệu rằng đây có thể sẽ là động thái cuối cùng trong “cuộc

chiến” kéo dài hơn 1 năm của ECB để đối phó với lạm phát cao dai dẳng. Mức

0,25 điểm % của quyết định ngày 14/9 đã đẩy LS tiền gửi của ECB lên 4,0%,

mức cao nhất kể từ khi EUR được ra mắt vào năm 1999. 14 tháng trước, LS của

ECB đã ở mức thấp kỷ lục -0,5%, có nghĩa là các NH phải trả tiền để gửi tiền

mặt tại ECB. Trước cuộc họp, thị trường tiền tệ đã dự báo LS tiền gửi của ECB

sẽ lên mức cao nhất 4,0% trước khi bị cắt giảm vào nửa cuối năm 2024. ECB 

cũng nâng dự báo lạm phát, đồng thời điều chỉnh hạ dự báo về tăng trưởng KT.

Điều đó cho thấy tình thế “tiến thoái lưỡng nan” mà ECB phải đối mặt: giá cả vẫn

tăng với tốc độ gấp đôi mục tiêu mà ECB đề ra, trong khi hoạt động KT đang

gặp khó khăn do chi phí đi vay cao và sụt giảm tăng trưởng ở Trung Quốc. 

Trong bối cảnh đó, ECB đã gửi 1 thông điệp rằng, chiến dịch tăng LS có lẽ đã

được hoàn tất. ECB cho biết, dựa trên đánh giá hiện tại, Hội đồng quản trị của

ECB cho rằng, LS chủ chốt của ECB đạt đến mức được duy trì trong thời gian đủ

dài sẽ góp phần đáng kể vào việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu. Lạm phát được

dự báo ở mức 5,6% vào năm 2023, 3,2% vào năm 2024 và 2,1% vào năm 2025.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Nhật Bản hướng tới các chính

sách kinh tế 'táo bạo' sau cuộc

cải tổ nội các

Sau cuộc cải tổ nội các ngày 13/9, Thủ tướng Fumio Kishida đang nối lại các nỗ

lực tăng lương và vực dậy nền KT, với kế hoạch đưa ra gói kích thích mới vào

tháng 10. Cụ thể, chính phủ sẽ thúc đẩy xu hướng nâng lương mang tính cơ cấu

và tăng cường đầu tư để theo kịp lạm phát. Về nội các, lực đẩy của đội hình

nhân sự mới là sự thay đổi. Đây là những quan chức có kỹ năng thực thi tốt ở 3

trụ cột chính sách: KT, xã hội và đối ngoại - an ninh quốc gia. KT vẫn là ưu tiên

hàng đầu. Nội các mới sẽ thực hiện “các chính sách KT táo bạo” nhằm giúp đỡ

cuộc sống của người dân, bao gồm việc tiếp tục trợ cấp xăng dầu. Thủ tướng sẽ

chỉ đạo các quan chức liên quan đưa ra kế hoạch tổng thể vào cuối tháng 9. Gói

kích thích mới dự kiến sẽ gồm gia hạn tín dụng thuế cho công ty vừa và nhỏ

nhằm thúc đẩy tăng lương. Ngoài ra, gói kích thích sẽ tập trung vào đào tạo lại

công nhân cho các lĩnh vực mới và đang phát triển. Ngân sách bổ sung sẽ được

soạn thảo để tài trợ cho gói kích thích. Trợ cấp xăng dầu và các biện pháp khác

sẽ được chi trả bằng nguồn vốn còn sót lại từ năm tài chính vừa qua và các

nguồn khác. Chính phủ đã gia hạn các khoản trợ cấp cho xăng dầu, điện và gas

vốn sẽ hết hạn vào cuối tháng 9. Trợ cấp xăng đang mở rộng, với mục tiêu giảm

giá trung bình xuống 175 JPY (1,19 USD)/lít trên toàn quốc vào cuối tháng 10.
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(*)Cập nhật dự báo mới 

nhất của các tổ chức

2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,5%

IMF, ADB 5,8% 6,2%

VNDirect 5,5%

Standard Chartered Bank 5,4%

HSBC, UOB 5,2%

VDSC 4,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính Ngân hàng https://vietstock.vn/2023/09/nghich-ly-thua-tien-va-giai-phap-cua-cac-ngan-hang-757-1107157.htm
https://vietnambiz.vn/lai-suat-huy-dong-da-giam-manh-co-the-cuoi-nam-hoac-dau-nam-2024-nhnn-moi-
giam-tiep-lai-suat-dieu-hanh-202391411339661.htm
https://cafef.vn/agribank-va-vietcombank-giam-lai-suat-huy-dong-xuong-muc-thap-lich-su-
188230914111306136.chn

Tin Kinh tế VN https://vietnambiz.vn/doanh-nghiep-co-von-nha-nuoc-nam-giu-38-trieu-ty-dong-chiem-khoang-hon-60-tong-
von-toan-nen-kinh-te-2023914121131308.htm
https://vietnambiz.vn/viet-nam-dang-dan-dau-asean-ve-toc-do-tang-truong-kinh-te-so-huong-toi-nam-2030-
dat-30-gdp-2023914204636584.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/ngan-hang-trung-uong-chau-au-tang-lai-suat-len-muc-cao-ky-luc-
202391421136165.htm
https://vietnambiz.vn/nhat-ban-huong-toi-cac-chinh-sach-kinh-te-tao-bao-sau-cuoc-cai-to-noi-cac-
2023914211432380.htm
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